
Stt Mã SV Họ tên học sinh Lớp HP Môn 
Khoa 

QLHP

Điểm 

đã PK

Ghi 

chú 

01 22211LH0468 Nguyễn Văn Sơn CNC11527201 Anh văn chuyên ngành lữ hành 2 DL 2.0

02 22211LH2771 Lê Văn Giỏi CNC11527201 Anh văn chuyên ngành lữ hành 2 DL 2.5

03 22211CK2886 Phạm Văn Gia Bảo CNC10261003 Công nghệ chế tạo máy CKCTM 5.0

04 22211KD4645 Nguyễn Thị Vy CNC10436002 Hệ thống thông tin thương mại QTKD 6.0

05 23211KT2600 Nguyễn Thị Hương Giang CNK11002102 Kế toán tài chính 1 TCKT 4.5

06 22211DK0930 Lê Thân Tình CNK13019002 Khí cụ điện - Trang bị điện CNTĐ 2.5

07 23211DK0130 Nguyễn Đức Hoàng CNK13019001 Khí cụ điện - Trang bị điện CNTĐ 0.5

08 22211TT1369 Đặng Anh Quân CNC10746301 Lập trình Front-End Web 1 CNTT 4.5

09 23211TT1793 Bùi Quốc Huy CNC10742008 Lập trình Java CNTT 3.0

10 23211DK4588 Lê Đặng Hoàng Ân CSK13006002 Lập trình máy tính CNTĐ 9.0

11 21211CD1703 Huỳnh Tấn Phát CNK13002001 Lập trình PLC và ứng dụng CNTĐ 3.5

12 21211CD0175 Lâm Phú Thành CNK13002001 Lập trình PLC và ứng dụng CNTĐ 2.5

13 23511QN0172 Nguyễn Minh Lộc DCT40047002 Lịch sử 1 KHCB 4.5

14 23511QN0110 Nguyễn Thanh Trúc DCT40047002 Lịch sử 1 KHCB 4.0

15 23511QN0119 Hồ Trần Anh Tuấn DCT40047002 Lịch sử 1 KHCB 2.0

16 23511QN0086 Võ Hoàng Thiên Ân DCT40047002 Lịch sử 1 KHCB 3.5

17 22511OT0016 Trần Vũ Linh DCT40049001 Lịch sử 3 KHCB 2.5

18 23211DC2273 Võ Minh Trường CNC11226003 Máy điện ĐIỆN - ĐT 1.5

19 20211LH3813 Bùi Trọng Nhất CNC11508001 Thanh toán quốc tế trong du lịch DL 1.0

20 23211DH1132 Nguyễn Thanh Huy CNC12127004 Thiết kế mẫu với Adobe Illustrator CNTT 7.5

21 23211DH3514 Nguyễn Trương Hải Đăng CNC12127006 Thiết kế mẫu với Adobe Illustrator CNTT 6.5

22 22211QT4441 Lê Anh Tú CNC10414004 Thực tập nghiệp vụ kinh doanh QTKD 5.5

23 23211OT1049 Phạm Ngọc Sơn DCC10019104 Tin học CNTT 1.0

24 22211KD4174 Lê Công Khanh CNC10455001 Tổ chức công việc KDTM QTKD 4.5
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25 23211LG0156 Cao Trung Thuận CNC10423001
Tổ chức quản lý và đánh giá hiệu 

quả công việc
QTKD 4.5

26 22511OT0083 Bùi Quốc Huy DCT40046001 Vật lý 3 KHCB 4.5

27 22511OT0016 Trần Vũ Linh DCT40046001 Vật lý 3 KHCB 4.5

28 23211DC1346 Nguyễn Văn Anh Tú CSC11211002 Vẽ điện ĐIỆN - ĐT 1.0

29 23211DC2210 Dương Văn Hà Tuyên CSC11211002 Vẽ điện ĐIỆN - ĐT 1.0

30 21211CK0478 Nguyễn Thanh Tàu CNC10255004 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 2.0

31 21211CK0745 Trần Anh Tuấn CNC10255004 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 1.0

32 21211CK0479 Hoàng Văn Tỷ CNC10255004 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 1.5

33 23211LG0209 Lê Thị Mỹ Duyên CNC10439001 Xuất hàng QTKD 5.5

34 22211LG4625 Trần Thị Thanh Hảo CNC10439004 Xuất hàng QTKD 5.0

35 22211LG4911 Trương Thị Kim Ngân CNC10439004 Xuất hàng QTKD 3.5

36 22211LG4216 Nguyễn Thị Kim Ngọc CNC10439004 Xuất hàng QTKD 5.0

Dương Đức Phú

Tp. HCM, ngày . 19  . tháng . 07 . năm 2024
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